
PHÒNG THI SỐ: 1 

Địa điểm: 402A1 Ca thi: 5

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10048 PHẠM THANH DANH 67DCCD11

2 2 67DCCD10009 NGÔ ĐÌNH TRỌNG HIẾU 67DCCD11

3 3 67DCCD10019 NGUYỄN HOÀNG LINH 67DCCD11

4 4 67DCCD10024 LÊ VĂN MINH 67DCCD11

5 5 67DCCD10025 NGUYỄN BÁ TUẤN MINH 67DCCD11

6 6 67DCCD10023 TRẦN QUANG MINH 67DCCD11

7 7 67DCCD10050 LÊ VĂN NAM 67DCCD11

8 8 67DCCD10029 BÙI VĂN NGHĨA 67DCCD11

9 9 67DCCD10031 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 67DCCD11

10 10 67DCCD10036 PHAN QUỐC SỬ 67DCCD11

11 11 67DCCD10037 NGUYỄN HĨU THẮNG 67DCCD11

12 12 67DCCD10073 NGUYỄN VĂN THẮNG 67DCCD11

13 13 67DCCD10042 NGUYỄN VĂN TOÀN 67DCCD11

Ngày thi: 15/3/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 HT thi: Viết

13 13 67DCCD10042 NGUYỄN VĂN TOÀN 67DCCD11

14 14 67DCDB20156 PHÙNG NGỌC TÙNG 67DCCD11

15 15 67DCCD10046 VƯƠNG TUẤN VIỆT 67DCCD11

16 16 67DCCD10047 NGUYỄN THANH VŨ 67DCCD11

17 17 67DCCC20018 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 67DCHT11

18 18 67DCHT10015 NGUYỄN HỒNG SƠN 67DCHT11

19 19 67DCHT10020 MAI VĂN TIỆP 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 19 sinh viên



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 402A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 67DCCD10011 Ngô Duy Hoà 67DCCD11

2 2 67DCCD10030 Tạ Văn Nghiêm 67DCCD11

3 3 67DCCD10032 Trần Đăng Hoàng Sơn 67DCCD11

4 4 67DCCD10038 Nông Văn Thắng 67DCCD11

5 5 67DCTM20065 Trần Ngọc Minh 67DCHT11

6 6 67DCHT10012 Phan Đăng Quang 67DCHT11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 15/03/2018

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Toán 3 DC1CB57

Ca thi: 2


